
STT Mã người học Họ và tên Lớp Nợ kỳ trước
Phải nộp kỳ 

này (đ)
Đã nộp Còn nợ (đ)

1 16020039 Nguyễn Thành Đạt K61KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000 0 30,000,000

2 16020196 Nguyễn Đức Anh K61KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

3 16020218 Hoàng Giang K61KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

4 16020244 Nguyễn Đức Lâm K61KHMT-CLC 0 9,800,000 0 9,800,000

5 16020250 Lê Tuấn Long K61KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

6 16020278 Đỗ Đức Tâm K61KHMT-CLC 0 19,200,000 0 19,200,000

7 16020298 Nguyễn Quốc Việt K61KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

8 16022404 Lưu Trường Giang K61KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

9 16022422 Lê Phan Tuấn Vũ K61KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

10 16020106 Nguyễn Đức Anh K61ĐTVT-CLC 15,000,000 0 0 15,000,000

11 16020139 Kiều Đức Khuê K61ĐTVT-CLC -5,000,000 15,000,000 0 10,000,000

12 16020148 Nguyễn Quang Minh K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

13 16020174 Nguyễn Hoài Thu K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

14 16020183 Trần Thanh Tùng K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

15 16022302 Trương Tuấn Anh K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

16 17021204 Nguyễn Việt An K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

17 17021221 Nguyễn Thành Duy K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

18 17021223 Nguyễn Vũ Duy K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

19 17021238 Hà Minh Hải K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

20 17021264 Nguyễn Thái Huy K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

21 17021290 Nguyễn Thành Lộc K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

22 17021307 Phạm Đình Nam K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

23 17021328 Dương Hoàng Sơn K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

24 17021341 Lê Trung Thông K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

25 17021350 Phạm Minh Tuấn K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

26 17021356 Trịnh Thanh Tùng K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

27 17020498 Nguyễn Xuân Đức K62KTĐT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

28 17020499 Phạm Minh Đức K62KTĐT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

29 17020510 Tống Trần Hoàng K62KTĐT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

30 17020530 Đỗ Hoàng Nam K62KTĐT-CLC 10,000,000 15,000,000 0 25,000,000

31 17020543 Nguyễn Huy Toàn K62KTĐT-CLC 0 15,000,000 0 15,000,000

32 17020554 Phạm Nguyên Vũ K62KTĐT-CLC 10,000,000 15,000,000 0 25,000,000
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